
Thanh Hoá, ngày 03 tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty cung cấp trang thiết bị y tế

Bệnh viện Y Dược cố truyền tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu mua sắm Hóa chất 

xét nghiệm, sinh phẩm chấn đoán, vật tư y tế phục vụ công tác khám và điều trị 

cho Bệnh nhân tại Bệnh viện (Chi tiết theo phụ lục đính kèm thư mời).

Kính mời các Công ty cung cấp trang thiết bị y tế có đủ năng lực cung cấp 

quan tâm gửi hồ sơ, tài liệu liên quan chào giá:

+ Chào giá đối với những mặt hàng (theo danh mục kèm theo) chưa hoặc 

không có kết quả trúng thầu trong vòng 120 ngày gần nhất.

+ Cung cấp giá trúng thầu, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

và các tài liệu liên quan đến giá trúng thầu các mặt hàng (theo danh mục kèm theo) 

còn hiệu lực trong vòng 120 ngày gần nhất.

Hồ sơ gửi đến Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa cụ thể:

-Địa điểm: Khoa Dược Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa

-Địa chỉ: số 155 Trường Thi, Phường Trường Thi, Tp Thanh Hóa

-Thời gian: Trước 9h ngày 10 tháng 10 năm 2023

Hồ sơ chào giá bao gồm:

1 .Đăng ký kinh doanh, các tài liệu liên quan chứng minh đủ điều kiện kinh 

doanh và phân loại thiết bị theo nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.

2. Bản chào giá (hóa đơn) có xác nhận của công ty.

3. Giá tra cứu công khai trên cổng thông tin BYT có quyết định trúng thầu 

trong vòng 12 tháng tính ở thời điếm tra cứu trở lại (nếu có).

Công ty chụp ảnh màn hình và in trên khổ giấy A4 đủ các thông tin về kết 

quả trúng thầu trong vòng 120 ngày, thời điểm tra cứu và đảm bảo thể hiện các 

yếu tố như: Giá trúng thầu được công khai thấp nhất và giá trúng thầu được công 

khai cao nhất trên website congkhaiketquathau.moh.gov.vn (nếu có).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • •
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

SỞ Y TÉ THANH HOÁ 
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CÓ TRUYỀN

số: 386/TM-BVYDCT
V/v Mời chào giá Hóa chất xéi 

nghiệm, SPCĐ, VTYT
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__________

Nguyễn Văn Tâm

4. Giá hàng hóa, dịch vụ (nếu có) do đơn vị sản xuất, kinh doanh thực hiện 

công khai niêm yết giá trên cổng thông tin điện tử công khai giá trang thiết bị y 

tế còn hiệu lực (kekhaigiattbyt.moh.vn/congkhaigiadmec.moh.gov.vn).

5. Catalogue, cấu hình và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị, hóa chất xét 

nghiệm, SPCĐ, vật tư y tế (nếu có).

Đơn vị trân trọng cám ơn sự quan tâm, họp tác của các quý công ty.

Thông tin người liên hệ: Phạm Thanh Bình ——

SĐT: 0904652150



Dự kiến nãm 2024 Đon vị báo giá

Tên hóa chất, vật tư theo máySTT
Hãng/nước sx Đom vị tính

Mã kê khai Giá kê khai Giá báo giá Giá kẽ khai

1

1 0595 STA -PTT Automate 5x 12ml Hộp/12x5ml 60 ml

2 Hộp/6 X 5 ml 90 ml

3 00673 STA - Liquid Fib 12 X 4 ml Hộp/12x4ml 72 ml

4 180 ml

5 Dung dịch đệm cho xét nghiệm dông máu 180 ml

2

6 Thùng/20L 60.000 ml

7 Thủng^ X 1L 2.000 ml

8 Binh/1L 2.000 ml

9 17400/40 HC CONTROL Hộp/3 X 2.5 ml 15 ml

3

10 Cleanac 3/MEK-620 5UCan 15.000 ml

11 Hemolynac 3N 500 ml/can 6.000 ml

Dung djch rứa máy sử dụng cho các máy 
huyết học dòng HumaCount

HOÁ CHÁT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC - 
HUMACOUNT 60TS; 80TS

17400/11 HC DILUENT FOR H 
20L

17400/22 HC LYSE CF FOR H 2x
1L

17400/31 HC CLEANER FOR H
1L

Tên thương mại cũa hóa chất xét 
nghiệm Quy cách 

đóng gói

HUMAN Gesellschaft íìir 
Biochemica und Diagnostica 

mbH - Đức

Thông số kỹ 
thuật, đặc tính

Báo giá đối với những mặt hãng không có két quã 
trúng thầu

Thông sá kỹ 
thuật, đặc tinh

00375 Neoplastine CI Plus (?) 6 X 5 
ml

Giá trúng 
thầu/Quyết định 

trúng thầu 
(trong vòng 120 
ngày gàn nhắt)

Mã kê 
khai

HUMAN Gesellschaft fiir 
Biochemica und Diagnostica 

mbH - Đức
HUMAN Gesellschaft ftlr 

Biochemica und Diagnostica 
mbH - Đức

HUMAN Gesellschaft tur 
Biochemica und Diagnostica 

mbH - Đức

Số lưựng 
dự kiến

1 *

Thuốc thứ đinh lượng Fibrinogen

Thuốc thứ Canxi Clonia dùng trong xét 
nghiệm dỏng máu

SỜ Y TÉ TH ANH HỎA
BÊNH VIẼN Y DUƠ( CÓ TRUYẼN

PHỤ LỤC DANH MỤC HÓA CHÁT XÉT NGHIỆM, SPCĐ, VẶT TU Y TÉ KÈM THEO THU MỜI SÓ 386/TM-BVYDCT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2023
Gói thầu: Mua Hóa chất xét nghiệm, Sinh phẩm chẩn đoán, vật tưy tế tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa năm 2024

HÓA CHẤT, V ẶT TƯ DỪNG CHO MÁY ĐÔNG MÁU BÁN Tự ĐỘNG 
START MAX - STAGO

Thuốc thứ do thời gian Thromboplastin 
hoạt hoá từng phần (APTT)__________

Thuốc thứ đo thời gian Prothrombin (PT)

Hộp/24x 15 
ml

Hộp/24 X 15 
mỉ

I lóa chầt kiểm soát trong xét nghiệm 
huyết học sứ dựng cho các mảy huyết học 
dóng HumaCount
HOÁ CHÁT, VẬT TƯ DỪNG CHO CÁC MÁY HƯYẺT HỌC
CELLTAC a; MEK-7300, MEK-8222; MEK-9100, Celltac G. HĂNG
N1HON KONDEN __________
Dung dịch rứa dùng cho máy phân tích 
huyết học________________________
IVD ly giải hòng câu dùng cho máy phân 
tích huyết học

DIAGNOST1CA ST AGO S.A.S 
___________ Pháp__________  
DIAGNOSTICA STAGO S.A.S 

___________ Pháp__________  
DIAGNOSTICA ST AGO S.A.S 

___________ Pháp__________  
DIAGNOSTICA ST AGO S.A.S 
___________ Pháp__________  
DIAGNOST1CA STAGO S.A.S 

Pháp

Nihon Kohden Corporation - 
________Nhật Bàn________ 

Nihon Kohden Corporation - 
Nhật Bán

00367 STA - CaC12 0.025M 24 X
15 ml________________________
00360 STA - Owren-Koller 24 X 15 
ml

Dung dịch pha loăng cho máy phân tích 
huyết học tự dộng

Dung dịch ly giái hồng cầu sứ dụng cho 
các máy huyết học dòng HumaCount

Giá trúng thầu đói với những mặt hàng có kết quã trúng thầu 
trong vòng 120 ngày gần nhất



Dự kiến năm 2024 Don vị báo giá

Tên hóa chắt, vật tư theo máySTT
Hãng/nước sx Đom vị tính

Giá kê khaiMã kê khai Giá kê khai Giá bão giá

Isotonac 3/ MEK-640 18 lit/can 396.000 ml12

Máu chuẩn MEK-3DH 2 ml/Lọ R&D Systems, Inc - Mỹ 24 ml13

Máu chuẩn MEK-3DL 2 ml/Lọ ml14 R&D Systems, Inc - Mỹ 24

Máu chuẩn MEK-3DN 2 ml/Lọ R&D Systems, Inc - Mỹ 24 ml15
N
-V

4

16 Combina 13 Hộp/100 test 8.000 Test

Hộp 1x12ml 12 ml17

HÓA CHÁT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIẾU COMBOTIK 1 IM5

DEI Diagnostics - Hàn Ọuóc18 Hộp/100 cái 3.000 Testnước tiểu

HÓA CHÂT, VẶT TƯ DÙNG CHO MÁY SINH HÓA Tự ĐỘNG AU480 VÀ KONELAB 206

TRIGLYCERIDES IOx5OmL Biosysteins S.A , Tây Ban Nha ml19 2.000

ml20 5x5mL Biosystems S.A., Tây Ban Nha 100

21 CREATININE Biosystems S.A., Tày Ban Nha 2.500 ml

ml22 BILIRUBIN (DIRECT) Biosystems S.A., Tây Ban Nha 250

ml23 Bilirubin (total) Biosystems S.A., Tây Ban Nha 250

24 CHOLESTEROL IOx5OmL Biosystems S.A., Táy Ban Nha 2.500 ml

25 Y-Glutamytransferase (GGT) Biosystems S.A., Tầy Ban Nha ml200

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine26 CREATININE Biosystems S.A., Tày Ban Nha I 500 ml

Hóa chắt dùng cho máy phân tích nước Hóa chát dùng cho máy phân tích 
tiếu, chúng loại: Combostik 1 IM

Que thử sinh hóa nước tiếu dùng cho máy 
nước tiều

Quy cách 
đóng gói

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đinh tinh 
và bàn định lượng 13 thông số xét 
nghiệm nước lieu nồng độ binh thường

Vật liệu kiềm soát xét nghiệm dinh 
tính vã bán định lượng 13 thông số 
xét nghiêm nước tiều nồng độ binh 
thướng

Tên thương mại của hóa chầt xét 
nghiệm

Nihon Kohden Corporation - 
Nhật Bán

Randox Laboratories
Limited;Vương quốc Anh

Số lượng 
dự kiến

Thông số kỹ 
thuật, đặc tính

Báo giá đối vói nhũng mặt háng không có kết quá 
trúng thầu

Thông số kỹ 
thuật, dặc tính

Giá trúng 
thầu/Quyết định 

trúng thầu 
(trong vòng 120 
ngày gần nhất)

Mâ kê 
khai

BIOCHEMISTRY CALIBRATOR 
(human)

HUMAN Gesellschaft fur 
Biochemica und Diagnostica 

mbH - Trung Quốc

Hóa chat dùng cho xét nghiệm
Triglycerides________________
Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa 
thướng quy có nguồn gốc tir huyét thanh 
người

Hóa chất dùng cho xét nghiêm Creatinine

Hóa chât dùng cho xét nghiệm Bilirubin 
trực tiếp__________________________
Hóa chất dùng cho xét nghiêm Bilirubin 
toán phần_________________________
Hóa chất dùng cho xét nghiệm
Cholesterol_______________________
Hóa chât dùng cho xét nghiệm y- 
Glutamvltransferase (GGT)

IVD pha loãng dùng cho máy pliân tích 
huyềl học_______________________
Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết 
học___________________________
Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết 
học____________________________
Hóa chất đế nội kiềm mức thường cho 
máy phân tích huyết học 3 thành phẩn 
bạch cẩu

HÓA CHÁT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIẺƯ 
Tự ĐỘNG COMBILYXZER 13TS

lxl60mL+ 1x4
- OmL 
5x50mL+5x50 

ml.

5x50mL+5x50 
mL 

5x40mL+5xl0 
ml.

5x4OmL+5xlO 
mL

Giá trúng thầu dối với những mặt hàng có kết quă trúng thầu 
trong vòng 120 ngày gần nhát



Dự kiến nãm 2024 Đoti vị báo giá

Tên hóa chất, vật tư theo máySTT
Hãng/nưức sx Đom vị tinh

Mã kê khai Giá kê khai Giá báo giá Giá kê khai

27 GLUCOSE Biosystems S.A., Tây Ban Nha 3 000 inl

28 Biosystems S.A.. Tây Ban Nha 180 ml

29 4Levelx0.5mL Biosystems S A., Tày Ban Nha 4 ml

30 1x0.5mL Biosystems S.A., Tày Ban Nha I ml

31 1 xO.5mL Biosystems S.A., Tây Ban Nha I ml

32 Biosystems S.A., Tây Ban Nha 2 500 ml

33 Biosystems S.A., Tây Ban Nha 2.500 ml

34 CHOLESTEROL HDL DIRECT Biosystems S.A., Tây Ban Nha 640 ml

35 5x5mL 100 ml

36 5x5mL Biosystems S.A., Tày Ban Nha 100 ml

37 PROTEIN (TOTAL) Biosyslems S A., Tày Ban Nita 500 ml

38 UREA/BUN-UV Biosystems S.A , Tây Ban Nha 2.400 ml

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid39 URIC ACID Biosystems S.A., Tây Ban Nha 2.000 ml

Dung dịch nra hè thống máy sinh hóa40 Wash Solution 1x51 15 000 ml

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin41 ALBUMIN Biosystems S.A., Tây Ban Nha 500 ml

7

42 Thúng Hoa kỳ ml
Eco Plus Hóa chất rứa phim ER: Eco Plus 

Developer ( hóa chắt hiện)
Hóa chắt rứa phim FR.
Developer ( hóa chất hiện)

HÓA CHẢT RỦA PHIM MÁY X.
QUANG

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alanine
Aminotransferase ALT/GPT

BIOCHEMISTRY CONTROL
SERUM (Human) II

Tên thương mại cùa hóa chất xét 
nghiệm

lx250mL-lx5 
mL

lx60mL+lx20 
mL

Quy cách 
đóng gói

Beckman Coulter Ireland Inc.. Al 
len sản xuất cho Beckman 
______ Coulter, Inc., Mỹ______

Số lưụng 
dự kiến

Giá trúng 
thàu/Quyét định 

trúng thầu 
(trong vòng 120 
ngày gàn nhất)

Thông số kỹ 
thuật, đặc tính

Báo giá đối vói những mật hãng không có két quã 
trúng thầu

Thông số kỹ 
thuật, đặc tính

BIOCHEMISTRY CONTROL
SERUM (Human) I

lx400mL+lxl
OOmL

lx400mL+lxl
OOmL

Mã kê 
khai

HỀ;- 
•c 
tà

Biosystems S.A., Tây Ban Nha

Hóa chát dùng cho xét nghiêm Glucose

Hóa chát dùng cho xét nghiệm 
Hemoglobin AI C-Direct_____________
Chất chuần dùng cho xét nghiêm HbAlC 
Direct___________________________
Chất kiêm chững dùng cho xét nghiêm 
Hemoglobin Alc mírc binh thtróng_____
Chất kiêm chửng dùng cho xét nghiêm 
Hemoglobin Alc intrc bệnh lý

Hóa chất dùng cho xét nghiệm .Aspartate 
Aminotransferase AST/GOT

Hóa chất dùng chơ xét nghiệm 
Cholesterol HDL Direct______________
Chât kiêm chứng cho các xét nghiệm sinh 
hóa thường quy có nguồn gốc tú huyềt 
thanh người mức 1__________________
Chát kiêm chưng cho các xét nghiệm sinh 
hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết 
thanh người mức 2__________________
Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein 
(Total)____________ _____________
Hóa chât dùng cho xét nghiêm Urea/Bun ■ 
uv

HEMOGLOBIN A1C-DIRECT 
(HbAIC-DIR)________________
HEMOGLOBIN A1C-DIRECT
STANDARDS__________
HEMOGLOBIN A1C CONTROL 
(NORMAL)
IIEMOGLOBIN A1 c CONTROL 
(ELEVATED)_____________ __
ASPARTATE
AMINOTRANSFERASE
(AST/GOT)__________________
ALANINE
AMINOTRANSFERASE
(ALT/GPT)

lx500mL-lx5 
ml ■ 

lx50mL-lxl0 
mL

lx250mL+lx5 
mL

4x40mL+4xl0
mL+lx5mL

lx200mL+lx5 
ml.

100.000 

____

Giá trúng thầu đổi vói những mặt hàng có kết quà trúng thầu 
trong vòng 120 ngày gần nhất



Dự kiến năm 2024 Đơn vị báo giá

Tên hóa chất, vật tư theo máySTT
Hlng/nước sx Đon vị tính

Giá kê khaiMã kê khai Giã kê khai Giá báo giá

43 Thùng Hoa Kỳ 100.000 mlFixer ( hóa chất hâm)

HÓA CHÁT DÙNG CHUNG8

Cồn 90 độ Cồn 90 độ44 Can 30 Lít Thuận Phát;Việt Nam 300.000 ml

Cồn 70 độ Cồn 70 độ45 Can 30 Lit 300.000 mlThuận Phát;Việt Nam

Y

46 An Lánh;Việt Nam 300 ml

47 Germisep 100 viên/ hộp 1.000 Viên

Test nhanh chấn đoàn viêm gan c48 Bioline™ HCV Hộp 100 test 100 Test

VẬT TƯ Y TÉ9

49 25 Cái

Giấy in điện tim 12 càn tập 250 tờ/xấp50 500 Tờ

51 Cuộn 100 Cuộn

1 
chai/hộp/lOOm 

I

Hóa chất rũa phim FR: MF2 Universal Hóa chắt rừa phim FR:MF2 
universal fixer

H\

HU'

Tên thương mại của hóa chất xét 
nghiệm

01 cái/gói; 25 
cái/hộp

Quy cách 
đóng gói

Abbott Diagnostics Korea 
Inc./Hàn Quốc

Tele-Paper (M) Sdn.
Bhd.;Malaysia

Tele-paper (M) Sdn.
Bhd;Malaysia

Số lượng 
dự kiến

Thông sồ kỹ 
thuật, đặc tính

Báo giá đối với những mặt hàng không có kết quà 
trúng thầu

Mã kê 
khai

Thông số kỹ 
thuật, đặc tinh

Điện cực kim điện cơ đồng tâm dùng 1 
lần 26G dài 25mm

Viên nén khứ khuần bè mặt, khứ khuẩn 
dụng cụ vá thiết bị y tế

HOV1D BERHAD (Hovid 
Bhd);Malaysia

Natus Manufacturing 
Limited;Ireland

Giá trúng 
thầu/Quyết định 

trúng thầu 
(trong vòng 120 
ngày gàn nhất)

Giấy in điện tim 3 cằn cuộn 
SM6330/17R4

Dung dịch sát khuẩn Povidone iodine 
(10%) iooml

Giấy in điện tim 3 cần cuộn 
SM6330/17R4

Dung dịch sát khuẩn Povidone 
iodine (10%) 100ml

Giấy in điện tim 12 càn tập Nihon 
Kohden FQW 210-10-295 

(NK210295/250S)

Điện cực kim điện cơ đồng tâm 
dùng 1 lần 26G dài 25mm

Giá trúng thầu đối với những mặt hàng có kết quà trúng thầu 
trong vòng 120 ngày gần nhất



Dự kiến năm 2024 Dơn vị bão giá

Tên hóa chất, vật tư theo máySTT
Hãng/nưóc sx Đom vị tính

Giá kê khaiMã kê khai Giá kê khai Giá báo giá

Giầy in nhiệt K57 X 45mm Giấy in nhiệt K.57 X 45mm Cuộn 100 Cuộn52

ÔngMPV/ Việt Nam 10.00053

Ông10.00054 2ml sẩy khỏ, nấp đen, mous thấp

Ồng55 10.000

Thùng Cái1.00056

Gima;ÝĐiện cực tim Cái/túi 800 Cái57 Điện cực tim

Đấu côn vàng Cãi 10.000 Cái58

Đầu côn xanh 10.000 CáiCái59

Giấy in siêu âm màu 200 tờ/liộp Tờ60 480

Giấy in siêu âm đen trảng Giấy in siêu âm đen trắng Zeit Trading Co., Ltd;Hán QuốcCuộn 20 Cuộn61

Chi tan tống hợp đa sợi Polysorb số 1 Lá 3662 Lá

Quy cách 
đóng gói

Covĩdien; CovidieiiíDominica;
Hoa Kỳ

Công ty' TNHH Thương mai dịch 
vụ giấy Hái Anh;Việt Nam

Công ty Cổ phần Đất Việt 
Thánh;Việt Nam

Ông nghiệm Citrate 3,8% HTM 2ml nảp 
cao su xanh lá, mous thấp

Ồng nghiệm thúy tinh xét nghiệm nước 
tiều

Ỏng nghiệm lấy máu ESR Sodium 
Citrate 3.8% MPV nẩp nhựa

Ống nghiệm thủy tinh xét nghiệm 
nước tiểu

Tẽn thương mại cũa hóa chất xét 
nghiệm

100 ổng/ khay
X 24 khay/ kiện

Cõng ty CP Vật Tư Y Tế Hồng 
Thiện Mỹ;Việt Nam

Công ty CP Vật Tư Y Té Hồng 
Thiện Mỹ;Việt Nam

Sony Storage Media 
Manufacturing Corporation 

Tagajo Site;Nhật Bán

Công ty Cổ phần Đắt Việt 
Thành;Việt Nam

Thông số kỹ 
thuật, đặc tinh

Báo giá đối với những mặt háng không có kết quã 
trúng thầu

Mã kê 
khai

Thông số kỹ 
thuật, dặc tinh

CÔNG TY TNHH sx DỤNG 
CỤ THÚY TINH Y TÉ VÀ 
THƯƠNG MẠI LƯƠNG 

TÂM;Việt Nam

Giá trúng thầu dối vói những mặt hàng có kết quã trúng thầu 
trong vòng 120 ngày gần nhất

Chi tan tổng hợp đa SỢI Polysorb số 
I dài 90cm, kim tròn đầu nhon GS- 
24 1/2C, 40mm

2,400 Ông/ 
Thùng

2.400 
ống/thùng

Số lượng 
dự kiến

Óng nghiệm cỏ chứa dung dich Citrate 
3,8%

Giã trúng 
thầu/Quyểt dịnh 

trúng thầu 
(trong võng 120 
ngày gần nhất)

Ông nghiệm Heparin lithium HTM 2ml ông nghiệm Heparin lithium HTM 
sấy khỏ, nắp đen, mous thấp

Daii'con.vang

■ Đầú côn x^n|b c —
Gia^tfr siẽtr-ãm màu 

it.

Ông nghiệm Citrate 3,8% HTM 2ml 
nắp cao su xanh lá, mous thấp


